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NHÂN DANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Vũ Thị Thu Hương – Thẩm phán. 

Thẩm phán: Ông Lưu Ngọc Thạch 

Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa 

 Thư ký phiên họp: Bà Đỗ Ngọc Phương Thảo – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp: Bà Nguyễn Thị Diễm – Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh mở phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số:  
108/TLPT-DS ngày 07 tháng 3 năm 2018, về việc “Yêu cầu tuyên bố một người 
là đã chết”. 

Do Quyết định dân sự sơ thẩm số 48/2018/QĐDS-ST ngày 12 tháng 02 
năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh bị 
kháng cáo. 

Theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số: 1496/2018/QĐ-
PT ngày 05 tháng 4 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên họp phúc thẩm số 
2763/2018/QĐ-PT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh, giữa: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Lâm P, sinh năm 1970; 
Địa chỉ: Số 163-165 đường P, phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh (có đơn xin vắng mặt).  

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
- Bà Lâm Thị H, sinh năm 1972; 
Địa chỉ: Số 163-165 đường P, phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh (có đơn xin vắng mặt).  
- Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1950 (mất năng lực hành vi dân sự); 
Người giám hộ của bà K: Ông Lâm P và bà Lâm Thị H 
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Cùng địa chỉ: Số 163-165 đường P, phường H, quận T, Thành phố Hồ 
Chí Minh.  

3. Người kháng cáo: Ông Lâm P. 

4. Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết: Ông Lâm P kháng cáo 
Quyết định dân sự sơ thẩm số 48/2018/QĐDS-ST ngày 12 tháng 02 năm 2018 
của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Tòa án 
tuyên bố ông Lâm H1, nơi cư trú cuối cùng: Số 163-165 đường P, phường H, 
quận T, Thành phố Hồ Chí Minh là đã chết để gia đình ông bổ sung hồ sơ xin 
cấp giấy chủ quyền nhà, đất do ông ngoại để lại cho mẹ ông theo quy định pháp 
luật. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 
thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

Theo Quyết định giải quyết việc dân sự số 48/2018/QĐDS-ST ngày 
12/02/2018 của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã 
quyết định: Kg chấp nhận việc ông Lâm P yêu cầu tuyên bố một người là đã 
chết đối với ông Lâm H1, nơi cư trú cuối cùng: Số 163-165 đường P, phường 
H, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình giải quyết phúc thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh đã thu thập các chứng cứ tại Công an quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh gồm: Bản khai nhân khẩu của ông Lâm P và bà Lâm Thị H do ông 
Nguyễn Văn L (ông ngoại ông P và bà H) đứng khai dùm cùng ngày 21/4/1997 
thể hiện cha ông P, bà H là ông Lâm H1 (chết). 

Theo đơn tường trình và cam kết của ông Lâm P ngày 22/5/2018 thì cha 
ông là Lâm H1 đi lính chế độ cũ năm 1973 và sau đó biệt tích trong chiến tranh, 
gia đình đã tìm kiếm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo 
quy định của pháp luật nhưng Kg có tin tức gì của ông Lâm H1. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp đề nghị sửa quyết định sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của ông Lâm P về việc 
tuyên bố ông Lâm H1 là đã chết. 

Điểm b khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 

“1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định 
tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây: 

b) Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc 
mà vẫn Kg có tin tức xác thực là còn sống;” 

Ông Lâm P yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lâm H1 là đã chết để bổ sung hồ 
sơ xin cấp giấy chủ quyền nhà, đất do ông ngoại để lại cho mẹ ông là chính đáng, 
Kg trái đạo đức xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật; do đó cần chấp 
nhận kháng cáo của ông Lâm P và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 
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Thành phố Hồ Chí Minh sửa quyết định sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của ông Lâm 
P. 

Ông Lâm P phải chịu lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự theo luật định. Do 
sửa quyết định sơ thẩm nên ông P Kg phải chịu lệ phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ Khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 71, 72 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 
án phí và lệ phí tòa án, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Lâm P, sửa quyết định sơ thẩm: 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Lâm P. 

Tuyên bố ông Lâm H1; nơi cư trú cuối cùng: Số 163-165 đường P, 
phường H, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã chết. 

Ngày chết của ông Lâm H1 là ngày 01/5/1980. 

2. Các quan hệ về nhân thân, tài sản liên quan đến ông Lâm H1 được giải 
quyết như đối với một người đã chết. 

3. Lệ phí: 

Ông Lâm P phải chịu lệ phí việc dân sự là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 
đồng), khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án phí, 
lệ phí tòa án số 0009435 ngày 27/6/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 
Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông P đã nộp đủ lệ phí. 

Ông Lâm P Kg phải chịu lệ phí dân sự phúc thẩm, hoàn trả cho ông 
Phương tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo 
Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số 0010670 ngày 12/02/2018 của Chi 
cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Quyết định có hiệu lực pháp luật thi hành ngay. 
 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; 
- VKSND TP.HCM; 
- Cục THADS TP.HCM; 
- Tòa án nhân dân quận Tân Phú; 
- Chi cục THADS quận Tân Phú; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 
 
 
 

 
Vũ Thị Thu Hương 

 


